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1 Lê Thị Diễm 16/06/1998 221450596 39 07 0 1 52520320 C01 6,0 18,0 1,5 19,5 Trúng tuyển 

2 Lê Thị Tuyết Nhung 24/08/1999 221480553 39 00 0 1 52520320 A00 7,4 22,3 1,5 23,8 Trúng tuyển 

3 Lê Xuân Phi 12/09/1999 221458966 39 01 0 2 52520320 A00 7,2 21,5 0,5 22,0 Trúng tuyển 

4 Nguyễn Đặng Việt Tú 21/09/1999 225820882 41 06 0 2 52520320 A00 7,2 21,7 0,5 22,2 Trúng tuyển 

5 Nguyễn Tấn Phát 09/04/1997 221445839 39 01 0 1 52520320 A00 6,9 20,7 1,5 22,2 Trúng tuyển 

6 Nguyễn Thái Sơn 29/12/1997 221445519 39 07 0 2NT 52520320 A00 8,2 24,6 1 25,6 Trúng tuyển 

7 Trương Thị Thiên Trang 03/03/1999 221476604 39 01 0 2 52520320 A00 7,5 22,5 0,5 23,0 Trúng tuyển 

8 Võ Quốc Hoàng 13/09/1999 221481433 39 09 0 1 52520320 A00 8,3 24,9 1,5 26,4 Trúng tuyển 

9 Võ Thị Dung 20/07/1999 215485633 37 05 0 2NT 52520320 A00 6,4 19,1 1 20,1 Trúng tuyển 
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